
Lớp 64DCCD Môn thi: Kỹ thuật thi công cầu 2 Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0
1 1 64DCCD2171 Nguyễn Ngọc Dũng 64DCCD04

2 2 64DCCD2168 Doãn Văn Duy 64DCCD04

3 3 64DCCD2173 Hoàng Quốc Đăng 64DCCD04

4 4 64DCCD2190 Lê Văn Long 64DCCD04

5 5 64DCCD2200 Phùng Quốc Tân 64DCCD04

6 6 64DCCD2203 Vũ Duy Thái 64DCCD04

7 7 64DCCD2202 Hà Văn Thành 64DCCD04

8 8 64DCCD2205 Đinh Đức Thuận 64DCCD04

9 9 64DCCD2214 Lê Quang Tư 64DCCD04

10 10 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

11 11 64DCCD2003 Mai Xuân Bách 64DCCD05

12 12 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

13 13 64DCCD2009 Đỗ Huy Đông 64DCCD05

14 14 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

15 15 64DCCD2017 Lê Văn Hòa 64DCCD05

16 16 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 64DCCD05

17 17 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 64DCCD05

18 18 64DCCD2021 Lê Trung Kiên 64DCCD05

19 19 64DCCD2024 Dương Ngọc Lợi 64DCCD05

20 20 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05

21 21 64DCCD2026 Lê Sỹ Lực 64DCCD05

22 22 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD05

23 23 64DCCD2029 Nguyễn Ánh Ngọc 64DCCD05

24 24 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 64DCCD05

25 25 64DCCD2033 Nguyễn Văn Tài 64DCCD05

26 26 64DCCD2035 Nguyễn Ngọc Tân 64DCCD05

27 27 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 64DCCD05

28 28 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 64DCCD05

29 29 64DCCD2043 Vũ Đình Trãi 64DCCD05

30 30 64DCCD2044 Lê Thế Tuấn 64DCCD05

31 31 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

32 32 64DCCD2060 Vũ Xuân Cường 64DCCD06

33 33 64DCCD2068 Hoàng Quý Đức 64DCCD06

34 34 64DCCD2074 Trần Văn Hiệu 64DCCD06

35 35 64DCCD2078 Đỗ Duy Khánh 64DCCD06

36 36 64DCCD2088 Hà Minh Nam 64DCCD06

Ghi chú
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TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

Ký tênGT



GK1 GK2 KL
Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

Điểm
Ký tênGT

37 37 64DCCD2093 Lê Hồng Sơn 64DCCD06

38 38 64DCCD2094 Nguyễn Minh Thái 64DCCD06

39 39 64DCCD2098 Phạm Ngọc Thắng 64DCCD06

40 40 64DCCD2103 Lê Văn Tuân 64DCCD06

41 41 64DCCD2106 Nguyễn Anh Tùng 64DCCD06

42 42 64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây 64DCCD06

43 43 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07

44 44 64DCCD2118 Phạm Đức Đồng 64DCCD07

45 45 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 64DCCD07

46 46 64DCCD2138 Hạng A Minh 64DCCD07

47 47 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc Quân 64DCCD07

48 48 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 64DCCD07

49 49 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 64DCCD07

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 49 sinh viên



Lớp Môn thi: Kỹ thuật thi công cầu 2 Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0
1 1 Đỗ Thế Anh 64DCCS01

2 2 Phan Ngọc Bích 64DCCS01

3 3 Trịnh Xuân Doát 64DCCS01

4 4 Lê Quý Dũng 64DCCS01

5 5 Bế Đức Duy 64DCCS01

6 6 Hà Văn Đức 64DCCS01

7 7 Mai Xuân Giang 64DCCS01

8 8 Đỗ Tuấn Hạ 64DCCS01

9 9 Nguyễn Văn Hải 64DCCS01

10 10 Trần Bá Hải 64DCCS01

11 11 Phạm Quang Hưng 64DCCS01

12 12 Nguyễn Văn Kiên 64DCCS01

13 13 An Văn Mạnh 64DCCS01

14 14 Hoàng Văn Nam 64DCCS01

15 15 Đồng Văn Nghị 64DCCS01

16 16 Phạm Viết Nhật 64DCCS01

17 17 Nguyễn Thị Lâm Oanh 64DCCS01

18 18 Trần Văn Sáng 64DCCS01

19 19 Lê Anh Tuấn 64DCCS01

20 20 Nguyễn Viết Hoàng Tuấn 64DCCS01

21 21 Hoàng Tùng 64DCCS01

22 22 Cao Anh Văn 64DCCS01

23 23 Bàn Văn Phúc 64DCCD11

24 24 Vũ Tiến Dũng 64DCCD11

25 25 Nguyễn Như Thắng 64DCCD11

26 26 Đào Viết Bình 64DCCD12

27 27 Nguyễn Văn Lâm 64DCCD12

28 28 Lê Ngọc Tú 64DCCD12

29 29 Nguyễn Văn Tú 64DCCD12

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú
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TT SBD Mã SV

Danh sách gồm 29 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênHọ và tên GT



Lớp 64DCOT Môn thi: Đồ án Động cơ đốt trong Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0

1 1 64DCOT2005 Nguyễn Văn Cương 64DCOT01

2 2 64DCOT2007 Nguyễn Văn Cường 64DCOT01

3 3 64DCOT2011 Nguyễn Đình Dũng 64DCOT01

4 4 64DCOT2009 Bùi Văn Duy 64DCOT01

5 5 64DCOT2012 Lê Thành Đạt 64DCOT01

6 6 64DCOT2013 Trần Văn Đạt 64DCOT01

7 7 64DCOT2014 Dương Văn Đắc 64DCOT01

8 8 64DCOT2016 Đinh Văn Hải 64DCOT01

9 9 64DCOT2017 Trần Đức Hiến 64DCOT01

10 10 64DCOT2018 Đỗ Lê Hiếu 64DCOT01

11 11 64DCOT2019 Trần Đức Hoàn 64DCOT01

12 12 64DCOT2020 Hà Đức Hoàng 64DCOT01

13 13 64DCOT2021 Nguyễn Ngọc Huy 64DCOT01

14 14 64DCOT2026 Nguyễn Đình Kiên 64DCOT01

15 15 64DCOT2027 Nguyễn Duy Lâm 64DCOT01

16 16 64DCOT2031 Phạm Văn Phúc 64DCOT01

17 17 64DCOT2035 Nguyễn Trường Sơn 64DCOT01

18 18 64DCOT2037 Nguyễn Văn Thắng 64DCOT01

19 19 64DCOT2040 Phạm Quang Tình 64DCOT01

20 20 64DCOT2043 Trần Đức Toàn 64DCOT01

21 21 64DCOT2041 Vũ Xuân Toàn 64DCOT01

22 22 64DCOT2046 Nguyễn Viết Tụng 64DCOT01

23 23 64DCOT2048 Phạm Văn Việt 64DCOT01

24 24 64DCOT2049 Trương Tuấn Anh 64DCOT06

25 25 64DCOT2051 Nguyễn Tiến Bình 64DCOT06

26 26 64DCOT2052 Ôn Thái Chung 64DCOT06

27 27 64DCOT2055 Bùi Khánh Duy 64DCOT06

28 28 64DCOT2054 Vũ Thanh Duy 64DCOT06

29 29 64DCOT2059 Đặng Văn Đông 64DCOT06

30 30 64DCOT2061 Đặng Thìn Giang 64DCOT06

31 31 64DCOT2064 Vũ Đức Hiệp 64DCOT06

Lớp
Điểm

Ký tênGT Ghi chú
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TT SBD Mã SV Họ và tên



GK1 GK2 KL
Lớp

Điểm
Ký tênGT Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên

32 32 64DCOT2068 Nguyễn Văn Hùng 64DCOT06

33 33 64DCOT2069 Trần Mạnh Hùng 64DCOT06

34 34 64DCOT2066 Hà Xuân Huy 64DCOT06

35 35 64DCOT2065 Nguyễn Ngọc Huy 64DCOT06

36 36 64DCOT2070 Trần Duy Mạnh 64DCOT06

37 37 64DCOT2075 Nguyễn Văn Ngọc 64DCOT06

38 38 64DCOT2077 Trần Đức Quyền 64DCOT06

39 39 64DCOT2079 Nguyễn Ngọc Sơn 64DCOT06

40 40 64DCOT2081 Lê Đình Thắng 64DCOT06

41 41 64DCOT2082 Chu Văn Thật 64DCOT06

42 42 64DCOT2086 Nguyễn Tiến Trịnh 64DCOT06

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 42 sinh viên



Lớp 66DCHT11 Môn thi: Lập trình hướng đối tượng C++ Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0

1 1 66DCHT10187 LÊ HOÀNG BÁCH 66DCHT11

2 2 66DCDT10202 PHẠM VĂN ĐÍNH 66DCHT11

3 3 66DCHT10062 NGUYỄN THỊ LIÊN 66DCHT11

4 4 66DCHT10130 PHÙNG ANH NAM 66DCHT11

5 5 66DCDT10251 NGÔ THỊ THÚY 66DCHT11

6 6 66DCHT10200 NGUYỄN THỊ THU THÚY 66DCHT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 06 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
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TT SBD Mã SV Họ và tên GT


